	
	



CHUYÊN ĐỀ 1. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
BÀI 3: SỐ GẦN ĐÚNG. SAI SỐ 
Mục tiêu
· Kiến thức

· Nắm được định nghĩa về sai số tương đối, sai số tuyệt đối, độ chính xác của số gần đúng.
·  Nhận thức được tầm quan trọng của số gần đúng, ý nghĩa của sai số.
· Kĩ năng

·  Tính các sai số, quy tròn số gần đúng.
·  Tìm chữ số đáng tin.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

	Số gần đúng

- Trong nhiều trường hợp, ta không biết được giá trị đúng của đại lượng ta đang quan tâm mà chỉ biết giá trị gần đúng của nó. Vì vậy, ta sử dụng giá trị số gần đúng để biểu thị giá trị cho đại lượng ta đang quan tâm.

	Ví dụ:

- Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là 
[image: image1.wmf]23,5

m.

- Chiều cao của cây bạch đàn là 4,578 m.



	Sai số tuyệt đối, sai số tương đối

- Giả sử 
[image: image2.wmf]a

 là giá trị đúng của một đại lượng và 
[image: image3.wmf]a

 là giá trị gần đúng của 
[image: image4.wmf]a

.

Giá trị 
[image: image5.wmf]aa

-

 biểu thị mức độ sai lệch giữa 
[image: image6.wmf]a

 và . Kí hiệu 
[image: image7.wmf]a

aa

D=-

 gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng 
[image: image8.wmf]a

.

Sai số tương đối của số gần đúng  là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và 
[image: image9.wmf]a

, Kí hiệu 
[image: image10.wmf]a

d

.


[image: image11.wmf]a
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a
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.
	Chú ý:
Trên thực tế, nhiều khi ta không biết 
[image: image12.wmf]a

 nên không thể tính chính xác được 
[image: image13.wmf]a

D

. Vì vậy, ta đánh giá 
[image: image14.wmf]a

D

 không vượt quá một số dương 
[image: image15.wmf]d

 nào đó.

- Nếu 
[image: image16.wmf]a

d

D£

 thì 
[image: image17.wmf]adaad

-££+

. Khi đó ta quy ước viết 
[image: image18.wmf]aad
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. Như vậy, ta hiểu số đúng 
[image: image19.wmf]a

 nằm trong đoạn 
[image: image20.wmf][

]

;

adad

-+

. Số 
[image: image21.wmf]d

 được gọi là độ chính xác của số gần đúng.

- Nếu 
[image: image22.wmf]aad
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 thì 
[image: image23.wmf]a

d
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. Do đó 
[image: image24.wmf]a
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- Nếu 
[image: image25.wmf]d

a

 càng nhỏ thì chất lượng của phép đo đạc hay tính toán càng cao.

	Quy tròn số gần đúng

- Nếu chữ số sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi số 0.

- Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng chữ số 5 thì ta cũng làm như trên, nhưng cộng thêm một đơn vị vào chữ số của hàng quy tròn.
	Ví dụ:
- Số quy tròn đến hàng phần trăm của 
[image: image26.wmf]21,34568

x

=

 là 
[image: image27.wmf]21,35

x

»

; của 
[image: image28.wmf]0,2137

y

=

 là 
[image: image29.wmf]0,21

y

»

.

	Chữ số đáng tin (chữ số chắc)

- Cho 
[image: image30.wmf]a

 là số gần đúng của số 
[image: image31.wmf]a

. Trong cách ghi thập phân của 
[image: image32.wmf]a

, ta bảo chữ số 
[image: image33.wmf]k

 của 
[image: image34.wmf]a

 là đáng tin (hay chữ số chắc) nếu sai số tuyệt đối 
[image: image35.wmf]a

D

 không vượt quá một đơn vị của hàng có chữ số 
[image: image36.wmf]k

.
	Ví dụ: 
[image: image37.wmf]18,3651; 0,02

a

a

=D=

.
Các chữ số đáng tin là 
[image: image38.wmf]1,8,3

; các chữ số 
[image: image39.wmf]6,5,1

 không đáng tin.


II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Quy tròn số gần đúng. Tìm sai số của số gần đúng
· Phương pháp giải

	1. Số gần đúng
Trong nhiều trường hợp ta không thể biết được giá trị đúng của đại lượng mà ta chỉ biết số gần đúng của nó.

Như vậy có sự sai lệch giữa giá trị chính xác của một đại lượng và giá trị gần đúng của nó. Để đánh giá mức độ sai lệch đó, người ra đưa ra khái niệm sai số tuyệt đối.
	Ví dụ 1: Cho số gần đúng 
[image: image40.wmf]23748023

a

=

 với độ chính xác 
[image: image41.wmf]101

d

=

. Hãy viết số quy tròn của số 
[image: image42.wmf]a

.
Hướng dẫn giải

Độ chính xác 
[image: image43.wmf]101

d

=

(hàng trăm), nên ta quy tròn 
[image: image44.wmf]23748023

a

=

đến hàng nghìn, được kết quả là 
[image: image45.wmf]23748000

a

=

.

	2. Sai số tuyệt đối

a) Sai số tuyệt đối của số gần đúng
Nếu 
[image: image46.wmf]a

 là số gần đúng của số 
[image: image47.wmf]a

 thì 
[image: image48.wmf]a
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 được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng 
[image: image49.wmf]a

.

Độ chính xác của một số gần đúng

Trong thực tế, nhiều khi ta không biết 
[image: image50.wmf]a

 nên không thể tính được 
[image: image51.wmf]a

D

. Tuy nhiên ta có thể đánh giá 
[image: image52.wmf]a

D

 không vượt quá một số dương 
[image: image53.wmf]d

 nào đó.

Nếu 
[image: image54.wmf]a

d

D£

 thì 
[image: image55.wmf]adaad
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, khi đó ta viết 
[image: image56.wmf]aad

=±

.

[image: image57.wmf]d

 được gọi là độ chính xác của số gần đúng.

b) Sai số tương đối

Sai số tương đối của số gần đúng 
[image: image58.wmf]a

, kí hiệu là 
[image: image59.wmf]a

d

là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và 
[image: image60.wmf]a

, tức là 
[image: image61.wmf]a

a

a
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Nhận xét: Nếu 
[image: image62.wmf]aad
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 thì 
[image: image63.wmf]a

d
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 suy ra 
[image: image64.wmf]a
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d
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Do đó 
[image: image65.wmf]d

a

 càng nhỏ thì chất lượng của phép đo đạc hay tính toán càng cao.
	Ví dụ 2: Cho giá trị gần đúng của 
[image: image66.wmf]8

17

 là 
[image: image67.wmf]0,47

. Sai số tuyệt đối của 
[image: image68.wmf]0,47

 là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Ta có 
[image: image69.wmf]8

0,470,00059

17

-<

.

Suy ra sai số tuyệt đối của 
[image: image70.wmf]0,47

là 
[image: image71.wmf]0,001

.

	3. Quy tròn số gần đúng

Nguyên tắc quy tròn các số như sau:

Nếu chữ số ngay sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta chỉ việc thay chữ số đó và các chữ số bên phải nó bởi 0.

Nếu chữ số ngay sau hàng quy tròn lớn hơn hay bằng 5 thì ta thay chữ số đó và các chữ số bên phải nó bởi 0 và cộng thêm một đơn vị vào số hàng làm tròn.

Nhận xét: Khi thay số đúng bởi số quy tròn đến một hàng số nào đó thì sai số tuyệt đối của số quy tròn không vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn.

Như vậy, độ chính xác của số quy tròn bằng nửa đơn vị của hàng quy tròn.

Chú ý: Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước.

Cho số gần đúng 
[image: image72.wmf]a

với độ chính xác 
[image: image73.wmf]d

. Khi được yêu cầu quy tròn 
[image: image74.wmf]a

 mà không nói rõ quy tròn đến hàng nào thì
+) Với 
[image: image75.wmf]a

là số nguyên, ta quy tròn 
[image: image76.wmf]a

đến hàng cao nhất mà 
[image: image77.wmf]d

 nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó.

+) Với 
[image: image78.wmf]a

 không nguyên, ta quy tròn 
[image: image79.wmf]a

đến hàng thấp nhất mà 
[image: image80.wmf]d

nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó.
	Ví dụ 3:  Hãy viết số quy tròn của số 
[image: image81.wmf]a

với độ chính xác 
[image: image82.wmf]d

 được cho sau đây 
[image: image83.wmf]1763816

a
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Hướng dẫn giải

Ta có 
[image: image84.wmf]1016100

<<

 nên hàng cao nhất mà 
[image: image85.wmf]d

nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng trăm. Do đó ta phải quy tròn số 
[image: image86.wmf]17638

 đến hàng trăm. Vậy số quy tròn là 
[image: image87.wmf]17600

.


· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Tìm số quy tròn của 
[image: image88.wmf]98,14560,004

a
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.
Hướng dẫn giải
Ta thấy 
[image: image89.wmf]0,0010,0040,01

<<

 nên hàng thấp nhất mà độ chính xác nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng phần trăm. Khi đó số quy tròn là 98,15.
Ví dụ 2.  Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 
[image: image90.wmf]15,318

a

=

 biết 
[image: image91.wmf]15,3180,056

a
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.
Hướng dẫn giải
Ta thấy 
[image: image92.wmf]0,010,0560,1

<<

nên hàng thấp nhất mà độ chính xác nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng phần chục. Khi đó số quy tròn là 15,3.
Ví dụ 3. Cho giá trị gần đúng của 
[image: image93.wmf]p

là 
[image: image94.wmf]3,141592653589

a

=

với độ chính xác 
[image: image95.wmf]10

10

-

. Hãy viết số quy tròn của số 
[image: image96.wmf]a

.
Hướng dẫn giải
Vì độ chính xác 
[image: image97.wmf]10

10

d
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nên ta quy tròn số đến hàng của 
[image: image98.wmf]9

.1010

d

-

=

( 9 chữ số thập phân), kết quả là 3,141592654.
Ví dụ 4. Cho tam giác 
[image: image99.wmf]ABC

 có độ dài ba cạnh đo được như sau 

[image: image100.wmf]12 cm0,2 cm; 10,2 cm0,2 cm; 8 cm0,1 cm

abc

=±=±=±

.
Tìm chu vi 
[image: image101.wmf]P

 của tam giác và đánh giá sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số gần đúng của chu vi phép đo.
Hướng dẫn giải
Giả sử 
[image: image102.wmf]123

12,10,2;8

adbdcd

=+=+=+

.
Ta có 
[image: image103.wmf]123123

30,2

Pabcdddddd

=+++++=+++

 .

Theo giả thiết, ta có 
[image: image104.wmf]123

0,20,2;  0,20,2;  0,10,1

ddd

-££-££-££

 .

Suy ra 
[image: image105.wmf]123

0,50,5

ddd

-£++£

 .

Do đó 
[image: image106.wmf]30,2 cm0,5 cm

P
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.

Vậy sai số tuyệt đối 
[image: image107.wmf]0,5

P
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. Sai số tương đối 
[image: image108.wmf]1,66%

P

d

P

d
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.
Ví dụ 5.  Một vật có thể tích 
[image: image109.wmf]33

180,37 cm0,05 cm

V
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. Sai số tương đối của giá trị gần đúng ấy là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Sai số tương đối của giá trị gần đúng là 
[image: image110.wmf]0,05

0,03%

180,37

V

d

D

==»

.
· Bài tập tự luyện dạng 1

Câu 1: Cho số quy tròn của số 
[image: image111.wmf]a

 với độ chính xác 
[image: image112.wmf]d

 được cho sau đây 
[image: image113.wmf]1765816

a

=±

 là
A. 18000.
B. 17800.
C. 17600.
D. 17700.
Câu 2: Số quy tròn của số 
[image: image114.wmf]a

 với độ chính xác 
[image: image115.wmf]d

 được cho sau đây 
[image: image116.wmf]15,3180,056

a

=±

 là
A. 15.
B. 15,5.
C. 15,3.
D. 16.
Câu 3: Trong năm lần đo độ cao của một đập nước, người ta thu được các kết quả sau với độ chính xác 1 dm: 15,6 m; 15,8 m; 15,4 m; 15,7 m; 15,9 m. Độ cao của đập nước là
A. 
[image: image117.wmf]15,7 m 3 dm

±

.
B. 
[image: image118.wmf]16 m 3 dm

±

.
C. 
[image: image119.wmf]15,5 m 1 dm

±

.
D. 
[image: image120.wmf]15,6 m 0,6 dm

±

.
Câu 4: Số 
[image: image121.wmf]a

 được cho bởi số gần đúng 
[image: image122.wmf]5,7824

a

=

 với sai số tương đối không vượt quá 
[image: image123.wmf]0,5%

. Sai số tuyệt đối của 
[image: image124.wmf]a

 là 
A. 2,9%.
B. 2,89%.
C. 2,5%.
D. 0,5%.
Câu 5: Cho số 
[image: image125.wmf]2

7

x

=

 và các giá trị gần đúng của 
[image: image126.wmf]x

 là 0,28; 0,29; 0,286; 0,3. Giá trị gần đúng nào là tốt nhất?
A. 0,28.
B. 0,29.
C. 0,286.
D. 0,3.
Câu 6: Độ dài của một cây cầu người ta đo được là 996 m 
[image: image127.wmf]±

 0,5m. Sai số tương đối tối đa trong phép đo là bao nhiêu?
A. 0,05%.
B. 0,5%.
C. 0,25%.
D. 0,025%.
Câu 7: Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2016 được ghi lại như sau 
[image: image128.wmf]94 444 2003000

S
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 (người). Số quy tròn của số gần đúng 94 444 200 là
A. 94 440 000.
B. 94 450 000.
C. 94 444 000. 
D. 94 400 000.
Câu 8: Cho giá trị gần đúng của 
[image: image129.wmf]8
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 là 0,47. Sai số tuyệt đối của 0,47 là
A. 0,001.
B. 0,003.
C. 0,002.
D. 0,004.
Câu 9: Một hình chữ nhật có các cạnh: 
[image: image130.wmf]4,2 m1 cm

x

=±

, 
[image: image131.wmf]7 m2 cm

y

=±

. Chu vi của hình chữ nhật và sai số tuyệt đối của giá trị đó lần lượt là
A. 22,4 m và 3 cm.
B. 22,4 m và 1 cm.
C. 22,4 m và 2 cm.
D. 22,4 m và 6 cm.
Câu 10: Hình chữ nhật có các cạnh: 
[image: image132.wmf]2 m1 cm

x

=±

, 
[image: image133.wmf]5 m2 cm

y

=±

. Diện tích hình chữ nhật và sai số tuyệt đối của giá trị đó lần lượt là
A. 10 
[image: image134.wmf]2

m

 và 900 
[image: image135.wmf]2

cm

. 
B. 10 
[image: image136.wmf]2

m

 và 500 
[image: image137.wmf]2

cm

.
C. 10 
[image: image138.wmf]2

m

 và 400 
[image: image139.wmf]2

cm

. 
D. 10 
[image: image140.wmf]2

m

 và 1404 
[image: image141.wmf]2

cm

.
Câu 11: Một vật thể có thể tích 
[image: image142.wmf]33

180 cm0,05 cm

V

=±

. Sai số tương đối của giá trị gần đúng ấy là
A. 0,01%.
B. 0,03%.
C. 0,04%.
D. 0,05%.
Câu 12: Một cái ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 
[image: image143.wmf]23 m0,01 m

x
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 và chiều rộng là 
[image: image144.wmf]15 m0,01 m

x

=±

. Diện tích của ruộng là
A. 
[image: image145.wmf]2

345 m0,3801 m

S

=±

.
B. 
[image: image146.wmf]2

345 m0,38 m

S

=±

.
C. 
[image: image147.wmf]2

345 m0,03801 m

S

=±

.
D. 
[image: image148.wmf]2

345 m3,801 m

S

=±

.
Câu 13: Một cái ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 
[image: image149.wmf]23 m0,01 m

x
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 và chiều rộng là 
[image: image150.wmf]15 m0,01 m

x

=±

. Chu vi của ruộng là
A. 
[image: image151.wmf]76 m0,4 m

±

.
B. 
[image: image152.wmf]76 m0,04 m

±

.
C. 
[image: image153.wmf]76 m0,02 m

±

.
D. 
[image: image154.wmf]76 m0,08 m

±

.
Câu 14: Bạn A đo chiều dài của một sân bóng ghi được 
[image: image155.wmf]2500,2 m

±

. Bạn B đo chiều cao của một cột cờ được 
[image: image156.wmf]150,1 m

±

. Trong hai bạn A và B, bạn nào có phép đo chính xác hơn và sai số tương đối trong phép đo của bạn đó là bao nhiêu?
A. Bạn A đo chính xác hơn bạn B với sai số tương đối là 0,08%.

B. Bạn B đo chính xác hơn bạn A với sai số tương đối là 0,08%.

C. Hai bạn đo chính xác như nhau với sai số tương đối bằng nhau là 0,08%.
D. Bạn A đo chính xác hơn bạn B với sai số tương đối là 0,06%.
Câu 15: Sai số tuyệt đối của số 
[image: image157.wmf]123456

a

=

biết sai số tương đối 
[image: image158.wmf]0,2%

a

d
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 là
A. 246,912.
B. 617280.
C. 24691,2.
D. 61728000.
ĐÁP ÁN – Dạng 1

	1-C
	2-C
	3-A
	4-B
	5-C
	6-A
	7-A
	8-A
	9-D
	10-A

	11-B
	12-A
	13-B
	14-A
	15-A


Câu 12. Chọn A.
Diện tích ruộng là 
[image: image159.wmf](
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Vì 
[image: image160.wmf]0,01,0,01
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 nên 
[image: image161.wmf]231523.0,0115.0,010,01.0,01

baab

++£++

 hay 
[image: image162.wmf]23150,3801
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++£

.

Suy ra 
[image: image163.wmf]3450,3801
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.

Vậy 
[image: image164.wmf]22

345 m0,3801 m

S

=±

.
Câu 13. Chọn B.

Giả sử 
[image: image165.wmf]23,15

xayb
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 với 
[image: image166.wmf]0,01,0,01
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-££

.
Ta có chu vi ruộng là 
[image: image167.wmf](
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Vì 
[image: image168.wmf]0,01,0,01
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 nên 
[image: image169.wmf](
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Do đó 
[image: image170.wmf](
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Vậy 
[image: image171.wmf]P
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[image: image172.wmf]76 m0,04 m
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Câu 14. Chọn A.

Phép đo của bạn A có sai số tương đối 
[image: image173.wmf]1

0,2

0,00080,08%
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d
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.
Phép đo của bạn B có sai số tương đối 
[image: image174.wmf]2

0,1

0,00660,66%
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.

Vậy phép đo của bạn A có độ chính xác cao hơn.

Câu 15. Chọn A.

Ta có 
[image: image175.wmf]246,912
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.
Dạng 2:

· Phương pháp giải

	1. Chữ số chắc (đáng tin)

Cho số gần đúng 
[image: image176.wmf]a

của số 
[image: image177.wmf]a

với độ chính xác 
[image: image178.wmf]d

. Trong số 
[image: image179.wmf]a

 có một chữ số được gọi là chữ số chắc (hay đáng tin) nếu 
[image: image180.wmf]d

 không vượt quá nửa đơn vị của hàng có chữ số đó.

Nhận xét: Tất cả các chữ số đứng bên trái chữ số chắc đều là chữ số chắc. Tất cả các chữ số đứng bên phải chữ số chắc đều là chữ số không chắc. 
	Ví dụ 1: 
Số 
[image: image181.wmf]98,14560,007

a

=±

có bao nhiêu chữ số chắc?
Hướng dẫn giải

Vì 
[image: image182.wmf]0,1

0,0050,0070,05

2
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 nên hàng quy tròn là hàng phần chục.

Các chữ số chắc là 9, 8, 1.

	2. Dạng chuẩn của số gần đúng

Nếu số gần đúng là số thập phân không nguyên thì dạng chuẩn là dạng mà mọi chữ số của nó đều là chữ số chắc chắn.

Nếu số gần đúng là số nguyên thì dạng chuẩn của nó là 
[image: image183.wmf].10

k
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 trong đó 
[image: image184.wmf]A

  là số nguyên, 
[image: image185.wmf]k

 là hàng thấp nhất có chữ số chắc 
[image: image186.wmf](
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. Khi đó mọi chữ số của 
[image: image187.wmf]A

đều là chữ số chắc chắn và độ chính xác 
[image: image188.wmf]0,5.10
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.
	Ví dụ 2: 

Cách viết chuẩn của số 
[image: image189.wmf]98,14560,004

a
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là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải
Vì 
[image: image190.wmf]0,01

0,00050,0040,005
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nên chữ số chắc là hàng phần trăm.

Cách viết chuẩn là 98,14.

	3. Kí hiệu khoa học của một số

Mọi số thập phân khác 0 đều viết được dưới dạng 
[image: image191.wmf].10,110,
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[image: image192.wmf]1
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Dạng như vậy được gọi là kí hiệu khoa học của số đó.
	Ví dụ 3: Kí hiệu khoa học của số 1234000 là 
[image: image193.wmf]6

1,234.10

.


· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Số 
[image: image194.wmf]915486243000

a
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 có bao nhiêu chữ số chắc?
Hướng dẫn giải
Vì 
[image: image195.wmf]10000

50030005000
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 nên hàng quy tròn là hàng chục nghìn. Các chữ số chắc là 9, 1, 5, 4.
Ví dụ 2. Nếu lấy 3,1416 làm giá trị gần đúng của 
[image: image196.wmf]p

thì có bao nhiêu chữ số chắc?
Hướng dẫn giải
Ta có 
[image: image197.wmf]3,141592654

p
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 nên sai số tuyệt đối của 3,1416 là


[image: image198.wmf]3,14163,14163,14150,0001

p

D=-<-=

.

Mà 
[image: image199.wmf]0,001
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 nên có 4 chữ số chắc.
Ví dụ 3. Cách viết chuẩn của số 
[image: image200.wmf]32156700056000

a
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 là
Hướng dẫn giải
Vì 
[image: image201.wmf]1000000

5000056000500000
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nên chữ số chắc là hàng triệu. Cách viết chuẩn là 
[image: image202.wmf]6

321.10

.
Ví dụ 4. Cách viết chuẩn của số 
[image: image203.wmf]32156790045617

a

=±

là
Hướng dẫn giải
Vì 
[image: image204.wmf]100000

50004561750000

2
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 nên chữ số chắc là hàng trăm nghìn.

Cách viết chuẩn là 
[image: image205.wmf]5

3215.10

.
Ví dụ 5. Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu liệu một máy bay có thể có tốc độ gấp bảy lần tốc độ ánh sáng. Với máy bay đó trong một năm (giả sử một năm có 365 ngày) nó bay được bao nhiêu? Biết vận tốc ánh sáng là 300 nghìn km/s. Viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học.
Hướng dẫn giải

Ta có một năm có 365 ngày, một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút và một phút có 60 giây. Do đó một năm có 24.365.60.60 = 31536000 giây.
Vì vận tốc ánh sáng là 300 nghìn km/s nên trong vòng một năm nó đi được 

31536000.300 = 9,4608.
[image: image206.wmf]9

10

  (km).
· Bài tập tự luyện dạng 2

Câu 1: Độ dài các cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật là 
[image: image207.wmf]7,8 m2 cm

x

=±

và 
[image: image208.wmf]25,6 m4 cm

y

=±

. Cách viết chuẩn của diện tích (sau khi quy tròn) là
A. 
[image: image209.wmf]22

199 m0,8 m

±

. 
B. 
[image: image210.wmf]22

199 m1 m

±

.
C. 
[image: image211.wmf]22

200 m1 m

±

.
D. 
[image: image212.wmf]22

199 m0,9 m

±

.
Câu 2: Một hình lập phương có cạnh 
[image: image213.wmf]2,4 m1 cm

x
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. Cách viết chuẩn của diện tích toàn phần (sau khi quy tròn) là 
A. 
[image: image214.wmf]22

35 m0,3 m
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.
B. 
[image: image215.wmf]22

34 m0,3 m

±

.
C. 
[image: image216.wmf]22

34,5 m0,3 m

±

.
D. 
[image: image217.wmf]22

34,5 m0,1 m

±

.
Câu 3: Cho số gần đúng 
[image: image218.wmf]3154967322000

a
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. Các chữ số chắc của 
[image: image219.wmf]a

 là
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 4: Số 
[image: image220.wmf]915486246000

a
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 có bao nhiêu chữ số chắc?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 5: Một hình chữ nhật có diện tích là 
[image: image221.wmf]22

108,57 cm0,06 cm

S
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.Số các chữ số chắc của 
[image: image222.wmf]S

là
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 6: Số dân của một tỉnh là 
[image: image223.wmf]1034258300

A
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 (người). Các chữ số chắc là
A. 1, 0, 3, 4, 5.
B. 1, 0, 4.
C. 1, 0, 3, 4.
D. 1, 0, 3.
Câu 7: Qua điều tra dân số kết quả thu được số dân tỉnh 
[image: image224.wmf]B

 là 
[image: image225.wmf]2 731 425

 với sai số ước lượng không quá 200 người. Các chữ số không đáng tin ở các hàng nào?
A. Hàng đơn vị.
B. Hàng chục .
C. Hàng trăm.
D. Cả A, B, C.
Câu 8: Đo chiều dài của một con dốc, ta được số đo 
[image: image226.wmf]192,55 m

a
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 với sai số tuyệt đối không vượt quá 0,3%. Cách viết chuẩn giá trị gần đúng của 
[image: image227.wmf]a

là
A.  193 m.
B. 192 m.
C. 192,6 m.
D. 190 m.
Câu 9: Cách viết chuẩn của số 
[image: image228.wmf]98,14560,006

a
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 là
A. 98,14.
B. 98,1.
C. 98,2.
D. 98,15.
Câu 10: Dạng chuẩn của số gần đúng 
[image: image229.wmf]a

 biết 
[image: image230.wmf]1,3462

a
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 và sai số tương đối của 
[image: image231.wmf]a

 bằng 1% là
A. 1,3.
B. 1,34.
C. 1,35.
D. 1,346.
Câu 11: Kí hiệu khoa học của số 
[image: image232.wmf]0,000567

-

là
A. 
[image: image233.wmf]6

567.10
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.
B. 
[image: image234.wmf]5

567.10

-
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.
C. 
[image: image235.wmf]4

5,67.10

-

-

.
D. 
[image: image236.wmf]3

0,567.10

-

-

.
Câu 12: Đường kính của một đồng hồ cát là 8,52 m với độ chính xác đến 1 cm. Dùng giá trị gần đúng của 
[image: image237.wmf]p

 là 3,14 cách viết chuẩn của chu vi đồng hồ (sau khi quy tròn) là
A. 26,6 m.
B. 26,7 m.
C. 26,8 m.
D. Đáp án khác.
Câu 13: Số 
[image: image238.wmf]98,14560,004

a
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có bao nhiêu chữ số chắc?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 14: Dạng chuẩn của số gần đúng 
[image: image239.wmf]a

biết số người dân tỉnh Lâm Đồng là 
[image: image240.wmf]3214056

a
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 với độ chính xác 
[image: image241.wmf]100

d

=

 người là
A. 
[image: image242.wmf]3

3214.10

. 
B. 3214000.
C. 
[image: image243.wmf]6

3.10

 .
D. 
[image: image244.wmf]5

32.10

. 
ĐÁP ÁN – Dạng 2. 
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Câu 5. Chọn B.

Nhắc lại định nghĩa số chắc:

Trong cách ghi thập phân của 
[image: image245.wmf]a

, ta bảo chữ số 
[image: image246.wmf]k

 của 
[image: image247.wmf]a

 là chữ số đáng tin (hay chữ số chắc) nếu sai số tuyệt đối 
[image: image248.wmf]a

D

 không vượt quá một nửa đơn vị của hàng có chữ số 
[image: image249.wmf]k

.

+ Ta có sai số tuyệt đối bằng 
[image: image250.wmf]0,060,05

>Þ

 Chữ số 5 là số không chắc;


[image: image251.wmf]0,060,5

<Þ

 Chữ số 8 là số chắc.

+ Chữ số 
[image: image252.wmf]k

 là số chắc thì tất cả các chữ số đứng bên trái 
[image: image253.wmf]k

 đều là các chữ số chắc 
[image: image254.wmf]Þ

 Các chữ số 1, 0, 8 là các chữ số chắc.Như vậy ta có các chữ số chắc của 
[image: image255.wmf]S

 là 1, 0,8.

Câu 6. Chọn C.

Ta có 
[image: image256.wmf]1001000

50300500
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 nên các chữ số 8 (hàng đơn vị), 5 (hàng chục) và 2 (hàng trăm) đều là các chữ số không chắc. Các chữ số còn lại 1, 0, 3, 4 là chữ số chắc.
Do đó cách viết chuẩn của số 
[image: image257.wmf]A

 là 
[image: image258.wmf]3

1034.10

A

»

 (người).
Câu 8. Chọn A.

Ta có sai số tuyệt đối của số đo chiều dài con dốc là 
[image: image259.wmf].192,55.0,2%0,3851
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Vì 
[image: image260.wmf]0,050,5
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. Do đó chữ số chắc của 
[image: image261.wmf]d

 là 1, 9, 2.

Câu 10. Chọn A.

Ta có 
[image: image262.wmf]a
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 suy ra 
[image: image263.wmf].1%.1,34620,013462
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Suy ra độ chính xác của số gần đúng 
[image: image264.wmf]a

 không vượt quá 0,013462 nên ta có thể xem độ chính xác là 
[image: image265.wmf]0,013462

d
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.

Ta có 
[image: image266.wmf]0,010,1

0,0050,0134620,05
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 nên chữ số hàng phần trăm (số 4) không là số chắc, còn chữ số hàng phần chục (số 3) là chữ số chắc.

Vậy chữ số chắc là 1 và 3.

Cách viết dưới dạng chuẩn là 1,3.

Câu 11. Chọn C.

Chú ý: Mọi số thập phân khác 0 đều viết được dưới dạng 
[image: image267.wmf].10,110,
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[image: image268.wmf]1
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Dạng như vậy được gọi là kí hiệu khoa học của số đó.
Câu 12. Chọn B.

Gọi 
[image: image269.wmf]d

 là đường kính thì 
[image: image270.wmf]8,52 m1 cm 8,51 m8,53 m
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.
Khi đó chu vi là 
[image: image271.wmf]Cd

p
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 và 
[image: image272.wmf]26,721426,784226,75280,0314
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.

Ta có 
[image: image273.wmf]0,1

0,03140,05

2
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 nên cách viết chuẩn của chu vi là 26,7.

Câu 14. Chọn A.

Ta có 
[image: image274.wmf]1001000

50100500
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 nên chữ số hàng trăm (số 0) không là số chắc, còn chữ số hàng nghìn (số 4) là chữ số chắc.

Vậy chữ số chắc là 1,2, 3, 4.

Cách viết dưới dạng chuẩn là 
[image: image275.wmf]3

3214.10
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